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1. Mục đích điều tra

Thu thập thông tin về chi phí bảo hiểm (Insurance) và chi phí vận tải (Freight) hàng hóa nhập khẩu của một số doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu trực tiếp hàng hóa trong năm 2009, từ đó suy rộng tỷ lệ hai loại chi phí này trong tổng trị giá hàng nhập khẩu của toàn quốc, tính toán định kỳ tổng giá trị nhập khẩu dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ vận tải của Việt Nam, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách của Chính phủ, tính toán các chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia, cán cân thanh toán quốc tế và các chỉ tiêu liên quan.
2. Đối tượng, phạm vi, đơn vị điều tra
2.1. Đối tượng điều tra: là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật ban hành trước Luật Doanh nghiệp như: Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hợp tác xã, đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2010 và hiện đang tồn tại, có hoạt động nhập khẩu trực tiếp hàng hóa từ nước ngoài trong năm 2009, gồm: 
· Doanh nghiệp nhà nước:
+ Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước do Trung ương quản lý và do địa phương quản lý;
+  Văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty (báo cáo phần hoạt động của văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty);

+ Công ty cổ phần, công ty TNHH có vốn nhà nước chiếm giữ quyền chi phối
· Doanh nghiệp ngoài nhà nước:
+ Hợp tác xã;
+ Doanh nghiệp tư nhân;
+ Công ty hợp danh;
+ Công ty TNHH tư nhân (kể cả công ty TNHH có vốn nhà nước ≤ 50%;
+ Công ty cổ phần không có vốn nhà nước;
+ Công ty cổ phần có vốn nhà nước ≤ 50%
· Doanh nghiệp có vốn đầu tư trưc tiếp nước ngoài, bao gồm: 

+ Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;
+ Doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài;
+ Doanh nghiệp khác liên doanh với nước ngoài
2.2. Phạm vi điều tra: điều tra chọn mẫu một số doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra thuộc 12 tỉnh, thành phố được chọn (nêu tại mục 6.1).   
2.3. Đơn vị điều tra: mỗi doanh nghiệp thuộc đối tượng, phạm vi điều tra là một đơn vị điều tra. 
3. Nội dung điều tra: bao gồm các chỉ tiêu sau:
3.1. Thông tin nhận dạng doanh nghiệp:

· Tên doanh nghiệp, mã số thuế
· Địa chỉ doanh nghiệp
3.2. Trị giá nhập khẩu trực tiếp năm 2009
· Theo điều kiện CIF 
· Theo điều kiện FOB và mua bảo hiểm, vận tải của DN nước ngoài
· Theo điều kiện FOB và mua bảo hiểm, vận tải của DN Việt Nam 
3.3. Chi phí bảo hiểm, vận tải hàng hoá nhập khẩu trực tiếp 
· Tên mặt hàng/nhóm hàng
· Mã số mặt hàng/nhóm hàng.
· Phương thức vận tải: máy bay, tàu biển, ô tô, đường sắt.
· Nước (hoặc châu lục) xuất khẩu hàng hóa cho Việt Nam
· Chi phí bảo hiểm (Insurance - gọi tắt là I - ghi số tiền hoặc tỷ lệ % so trị giá hàng nhập khẩu trực tiếp)

· Chi phí vận tải hàng hóa (Freight - gọi tắt là F - ghi số tiền hoặc tỷ lệ % so trị giá hàng nhập khẩu trực tiếp)
· Tổng số phí bảo hiểm và vận tải hàng nhập khẩu (gọi tắt là I + F - ghi số tiền hoặc tỷ lệ % so trị giá hàng nhập khẩu trực tiếp)
4. Phiếu điều tra: nội dung điều tra được thể hiện chi tiết trong 01 phiếu điều tra áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa trực tiếp trong năm 2009.
5. Thời gian điều tra và thời kỳ thu thập số liệu.

· Thời gian điều tra: thực hiện điều tra thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra từ ngày 15/6/2010 đến ngày 30/7/2010

· Thời kỳ thu thập số liệu: thu thập số liệu phát sinh từ 1/1/2009 đến 31/12/2009

6. Phương pháp điều tra
6.1. Chọn mẫu điều tra 
Mẫu điều tra được chọn có chủ đích, gồm các doanh nghiệp có trị giá nhập khẩu trực tiếp lớn được lựa chọn căn cứ vào danh sách và số liệu trị giá nhập khẩu trực tiếp của toàn bộ các doanh nghiệp thuộc 12 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (do Tổng cục Hải quan cung cấp), bao gồm: 
	              Hà Nội
	Bình định

	Hải Phòng
	Đồng Nai

	Hải Dương
	Bình Dương

	Vĩnh Phúc
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Nghệ An
	Bà rịa – Vũng Tàu

	Đà Nẵng
	Cần Thơ


Việc chọn mẫu điều tra được thực hiện tại Tổng cục Thống kê, sau đó danh sách các đơn vị điều tra (kèm theo danh sách dự phòng) được gửi cho các Cục Thống kê để tiến hành điều tra.
6.2. Phương pháp thu thập số liệu.
Vì tính chất phức tạp của nội dung điều tra, nên sử dụng kết hợp hai phương pháp thu thập số liệu là: trực tiếp và gián tiếp
·  Thu thập trực tiếp: căn cứ vào danh sách, điều tra viên đến từng đơn vị điều tra để trực tiếp phỏng vấn, hướng dẫn doanh nghiệp khai thác các thông tin từ tờ khai hải quan hàng nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, hợp đồng nhập khẩu ký với nước ngoài, vận đơn, hóa đơn hoặc lấy thông tin từ đối tác nước ngoài...để điền số liệu về chi phí bảo hiểm, vận tải hàng nhập khẩu cho từng mặt hàng, nhóm hàng, theo từng nước xuất khẩu hàng hóa cho Việt Nam.
· Thu thập gián tiếp: Cục Thống kê tổ chức hội nghị, mời đại diện các doanh nghiệp thuộc diện điều tra và các điều tra viên để trực tiếp hướng dẫn nội dung, cách ghi phiếu điều tra, các qui định khác. Sau khi hoàn thành phiếu điều tra, các đơn vị gửi phiếu cho cơ quan thống kê địa phương theo hướng dẫn. 
Trong thực tế, cần kết hợp chặt chẽ 2 phương pháp nhằm đảm bảo thu thập đủ, chính xác nội dung thông tin, nhanh gọn về thời gian và tiết kiệm về kinh phí.
7. Néi dung, tr×nh tù tiÕn hµnh c«ng viÖc
Kế hoạch điều tra được thực hiện theo các bước sau:
7.1.    Chuẩn bị điều tra: thực hiện tại Tổng cục Thống kê từ 15/4/2010 đến 25/5/2010, bao gồm các công việc: 

· Ra quyết định điều tra
· Xây dựng phương án điều tra, danh mục áp dụng cho điều tra

· Lập danh sách đơn vị điều tra

· Xây dựng hệ thống biểu tổng hợp đầu ra và yêu cầu chương trình phần mềm nhập tin, kiểm tra cho các tỉnh/thành phố
7.2. Triển khai điều tra: thời gian thực hiện từ 15/6/2010 đến 30/7/2010 (riêng 4 tỉnh/thành phố Hà Nội, T.P.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương thời gian qui định đên 15/8/2010), bao gồm các công việc: 

·  Tổng cục Thống kê gửi tài liệu và danh sách đơn vị điều tra cho 12 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn điều tra;

· Các Cục Thống kê được chọn điều tra:
  + Trước khi triển khai, các Cục Thống kê cần rà soát danh sách đơn vị điều tra, tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên theo tiêu chuẩn quy định, tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên và hướng dẫn cán bộ của doanh nghiệp về nội dung và phương pháp ghi phiếu điều tra. Công việc này cần được thực hiện trước thời điểm triển khai điều tra
+ Triển khai thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra từ 15/6/2010
+  Kiểm tra, chỉnh sửa số liệu, hoàn thiện thông tin phiếu điều tra, đánh mã tại các tỉnh/thành phố

7.3. Nhập tin, kiểm tra, xử lý và tổng hợp số liệu: thời gian từ 1/8/2010 đến 10/9/2010 (riêng 4 tỉnh/thành phố nêu trên, thời gian qui định đến 25/9/2010), bao gồm các công việc:

· Nhập tin số liệu từ phiếu điều tra được thực hiện tại các Cục Thống kê theo một phần mềm thống nhất do Tổng cục Thống kê biên soạn. Chương trình nhập tin, kiểm tra, nghiệm thu số liệu sẽ được gửi tới Cục Thống kê qua mạng GSO

· Nghiệm thu số liệu đã nhập tin: các Cục Thống kê tỉnh/thành phố truyền số liệu hoàn chỉnh về Tổng cục để nghiệm thu vào ngày 15/9/2010 (riêng 4 tỉnh/thành phố nêu trên, thời gian qui định đến 30/9/2010). Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Tin học Thống kê tổ chức nghiệm thu kết quả qua mạng máy tính. Số liệu sau khi đạt yêu cầu sẽ được đưa vào khai thác, tổng hợp tại Tổng cục.

· Suy rộng kết quả: được thực hiện tại Tổng cục Thống kê

7.4. Phân tích, công bố kết quả: thực hiện tại Tổng cục Thống kê trong quý 4/2010
8. Chỉ đạo điều tra

· Ở cấp Trung ương: Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả là đơn vị thường trực chỉ đạo điều tra, có trách nhiệm: phối hợp với Vụ Phương pháp Chế độ và CNTT xây dựng phương án điều tra; phối hợp với Trung tâm Tin học Thống kê xây dựng và phổ biến chương trình phần mềm nhập tin, xử lý kết quả điều tra; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát điều tra ở các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được chọn để điều tra; tổng hợp và phân tích kết quả cuộc điều tra.
· Ở cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: đề nghị Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương được chọn điều tra giao Phòng Thống kê Thương mại (hoặc Phòng Thống kê Công - Thương) làm đầu mối, phối hợp với các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thu thập, kiểm tra chỉnh lý, đánh ký mã hiệu, nhập tin và kiểm tra số liệu đã nhập tin, gửi về Tổng cục Thống kê để xử lý tổng hợp và suy rộng.
9. Kinh phí điều tra

Cuộc điều tra này được thực hiện bằng kinh phí điều tra của Tổng cục Thống kê, đã được phân bổ một lần theo kế hoạch kinh phí điều tra hàng năm gửi các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2010.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn tổ chức điều tra căn cứ vào nội dung phương án điều tra, kinh phí đã được phân bổ và chế độ tài chính hiện hành để tổ chức thực hiện tốt cuộc điều tra, bảo đảm chất lượng thông tin.

   KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
      Trần Thị Hằng
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